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GGGGGGGGồồồồồồồồmmmmmmmm 4  4  4  4  4  4  4  4 nnnnnnnnộộộộộộộộiiiiiiii dung: dung: dung: dung: dung: dung: dung: dung:
         A- ANKAN ( T         A- ANKAN ( T ỰỰ  ĐĐỌỌC )C )
         B- ANKEN         B- ANKEN
         C- ANKIN  ( T         C- ANKIN  ( T ỰỰ  ĐĐỌỌC )C )
         D- HIDROCARBON TH         D- HIDROCARBON TH ƠƠMM

B -  ANKENB -  ANKENB -  ANKENB -  ANKENB -  ANKENB -  ANKENB -  ANKENB -  ANKEN
I. I. I. I. I. I. I. I. GGGGGGGGọọọọọọọọiiiiiiii        ttttttttêêêêêêêênnnnnnnn : : : : : : : :

1. 1. TTêênn  ththôôngng  ththưườờngng : :

CH2 CH2

CH3 CH CH2

CH2 CH CH3

CH3 CH CH CH3

CH2 CH CH2 CH3

Etylen Propylen α-butylen

β-butylen Isobutylen

CH3

2. 2. TTêênn  ququốốcc  ttếế : :
��   TTêênn  ankanankan  đđổổii AN  AN ththàànhnh EN EN
��   ĐĐáánhnh  ssốố  saosao  chocho  liliêênn  kkếếtt  đđôôii  ccóó  ssốố  nhnhỏỏ

CH3
Cl

4-Metylciclohexen4-Metylciclohexen 5-Clociclohexadien-1,35-Clociclohexadien-1,3

II. II. II. II. II. II. II. II. ĐĐĐĐĐĐĐĐiiiiiiiiềềềềềềềềuuuuuuuu        chchchchchchchchếếếếếếếế : : : : : : : :

1. 1. HidroHidro  hhóóaa  ankinankin : :

C C + H2 C CPd
to

H H

2. 2. KhKhửử  nnưướớcc  ancolancol : :

-- ĐĐiiềềuu  kikiệệnn : H : H22SOSO44  đđđđ (170 (170ooC) C) hohoặặcc Al Al22OO33 (400-800 (400-800ooC)C)
-- KhKhảả  nnăăngng  phphảảnn  ứứngng :  : ancolancol III >  III > ancolancol II >  II > ancolancol I I
-- ĐĐịịnhnh  hhưướớngng  phphảảnn  ứứngng :  : tutuâânn  theotheo  quyquy  ttắắcc  ZaixepZaixep

R-CHR-CH22-CHOH-CH-CHOH-CH33                   R-CH=CH-CH                   R-CH=CH-CH 33 + H + H22OO



3. 3. KhKhửử HX  HX ccủủaa RX ( RX (halogenuahalogenua  ankylankyl) :) :

-- R-CHR-CH22-CHX-CH-CHX-CH33    KOH/KOH/ rrưượợuu     R-CH=CH-CH     R-CH=CH-CH33 + HX + HX

-- KhKhảả  nnăăngng  phphảảnn  ứứngng : :

-- ĐĐịịnhnh  hhưướớngng  phphảảnn  ứứngng :  : tutuâânn  theotheo  quyquy  ttắắcc  ZaixepZaixep

R-I > R-Br > R-R-I > R-Br > R-ClCl > R-F > R-F
BBậậcc 3 >  3 > bbậậcc 2 >  2 > bbậậcc 1 1

4. 4. KhKhửử X X22  ccủủaa  αα--dihalogenuadihalogenua ( (vic-dihalogenuavic-dihalogenua) :) :

-- ỨỨngng  ddụụngng :  : đđểể  bbảảoo  vvệệ  nnốốii  đđôôii

C

X

C

X

+     Zn to C C +     ZnX2

III- III- III- III- III- III- III- III- TTTTTTTTíííííííínhnhnhnhnhnhnhnh        chchchchchchchchấấấấấấấấtttttttt        vvvvvvvvậậậậậậậậtttttttt        llllllllýýýýýýýý

TTựự  đđọọcc

IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. TTTTTTTTíííííííínhnhnhnhnhnhnhnh        chchchchchchchchấấấấấấấấtttttttt        hhhhhhhhóóóóóóóóaaaaaaaa        hhhhhhhhọọọọọọọọcccccccc : : : : : : : :

��NNốốii  đđôôii C = C  C = C ccủủaa  ankenanken  ggồồmm 1  1 nnốốii  σσ  bbềềnn  vvàà 1  1 nnốốii  ππ  kkéémm  
bbềềnn  ddễễ  bbịị   bbẻẻ  ggããyy. Do . Do vvậậyy  phphảảnn  ứứngng  đđặặcc  trtrưưngng  nhnhấấtt  ccủủaa  
ankenanken  llàà  ccáácc  phphảảnn  ứứngng  ccộộngng  trongtrong  đđóó  nnốốii  π π bbịị  đđứứtt  rara..

��NgoNgoààii  rara  ccáácc  ankenanken  ccòònn  ccóó  ccáácc  phphảảnn  ứứngng  oxioxi  hhóóaa, , phphảảnn  
ứứngng  ththếế  HHαα . .

P.P.P.P.P.P.P.P.ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng

P.P.P.P.P.P.P.P.ứứứứứứứứngngngngngngngng        oxioxioxioxioxioxioxioxi        hhhhhhhhóóóóóóóóaaaaaaaa

P.P.P.P.P.P.P.P.ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccủủủủủủủủaaaaaaaa        ankenankenankenankenankenankenankenanken

CCCCCCCCộộộộộộộộngngngngngngngng H H H H H H H H22222222

CCCCCCCCộộộộộộộộngngngngngngngng ion ion ion ion ion ion ion ion

KMnOKMnOKMnOKMnOKMnOKMnOKMnOKMnO44444444

OOOOOOOO33333333

CCCCáááácccc    lolololoạạạạiiii    phphphphảảảảnnnn    ứứứứngngngng    ccccủủủủaaaa    ankenankenankenanken::::



IV.1- IV.1- PhPhảảnn  ứứngng  ccộộngng : :

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. PhPhPhPhPhPhPhPhảảảảảảảảnnnnnnnn        ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng H H H H H H H H22222222 :  : XXúúcc  ttáácc Ni, Pt.  Ni, Pt. CCơơ  chchếế  hhấấpp  phphụụ
     R-CH=CH     R-CH=CH22 + H + H22               R-CH               R-CH 22-CH-CH33

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. PhPhPhPhPhPhPhPhảảảảảảảảnnnnnnnn        ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng ion: ion: ion: ion: ion: ion: ion: ion:

��        CCCCCCCCơơơơơơơơ        chchchchchchchchếếếếếếếế        phphphphphphphphảảảảảảảảnnnnnnnn        ứứứứứứứứngngngngngngngng : : : : : : : :  PhPhảảnn  ứứngng  ccộộngng  ááii  đđiiệệnn  ttửử  
    (     ( ththâânn  đđiiệệnn  ttửử, , electrophilelectrophil  ) )
�� TTáácc  nhnhâânn  ááii  đđiiệệnn  ttửử: : llàà 1  1 cationcation ( H+, Br+, ( H+, Br+,……) ) hohoặặcc  phphâânn  ttửử  phphâânn  

ccựựcc..
�� CCơơ  chchếế: 2 : 2 giaigiai  đđooạạnn::
      

R CH CH2 X Y+ Böôùc chaäm

R CH CH2

X

+ Y_

R CH CH2 + Y

X

_

Böôùc nhanh R CH CH2

X

__

Y

δ+

δ +

δ- δ-δ+

��  GiaiGiai  đđooạạnn 1 :  1 : TTáácc  nhnhâânn  ááii  đđiiệệnn  ttửử  ttấấnn  ccôôngng  vvààoo C  C tt ííchch  
đđiiệệnn  ââmm  ccủủaa  liliêênn  kkếếtt  đđôôii ttạạoo  carbocationcarbocation (  ( bbưướớcc  chchậậmm ). ).

��  GiaiGiai  đđooạạnn 2 : Anion  2 : Anion ttấấnn  ccôôngng  vvààoo  carbocationcarbocation C C++  đđểể  hhììnhnh  
ththàànhnh  ssảảnn  phphẩẩmm (  ( bbưướớcc  nhanhnhanh ). ).

PhPhảảnn  ứứngng  ssẽẽ  xxẩẩyy  rara  thuthuậậnn  llợợii  nnếếuu  ankenanken  ccóó  mmậậtt  đđộộ electron  electron 
caocao  ởở  nnốốii  đđôôii C=C: C=C:

    R-CH=CH    R-CH=CH22 < R-CH=CH-R < R-CH=CH-R’’ < R < R22C=CH-R < RC=CH-R < R22C=CRC=CR’’
22

��        CCCCCCCCáááááááácccccccc        phphphphphphphphảảảảảảảảnnnnnnnn        ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng        ááááááááiiiiiiii        đđđđđđđđiiiiiiiiệệệệệệệệnnnnnnnn        ttttttttửửửửửửửử        ccccccccụụụụụụụụ        ththththththththểểểểểểểể::::::::  
      a- a- a- a- a- a- a- a- CCCCCCCCộộộộộộộộngngngngngngngng halogen: halogen: halogen: halogen: halogen: halogen: halogen: halogen:  R-CH=CH  R-CH=CH22 + X + X22               R-CHX-CH               R-CHX-CH 22XX
      b- b- b- b- b- b- b- b- CCCCCCCCộộộộộộộộngngngngngngngng HX (  HX (  HX (  HX (  HX (  HX (  HX (  HX ( HClHClHClHClHClHClHClHCl, , , , , , , , HBrHBrHBrHBrHBrHBrHBrHBr, HI ):, HI ):, HI ):, HI ):, HI ):, HI ):, HI ):, HI ):
        R- CH=CH        R- CH=CH22  + HX              R-CHX-CH  + HX              R-CHX-CH 33  
�� NNếếuu R-  R- llàà  nhnhóómm  đđẩẩyy electron:  electron: 
        PhPhảảnn  ứứngng  xxẩẩyy  rara  theotheo Qui  Qui ttắắcc  MarkownikovMarkownikov : H  : H ccộộngng  vvààoo C  C 

mangmang  nhinhiềềuu  hidrohidro  hhơơnn::

H X
X

_R - CH - CH3R - CH = CH2   +

CH2ClCH2 CH +
δ+ δ−

H Cl

��    NNếếuu R-  R- bbấấtt  kkỳỳ (  ( ccóó  ththểể  đđẩẩyy  hohoặặcc  hhúútt electron ):  electron ): 
   H    H ccộộngng  vvààoo C  C phphâânn  ccựựcc  ââmm::

CH2Cl CH2 CH2Cl

R CH CH2 + H Cl R CH CH3

Cl

GiGiGiGiảảảảiiii    ththththííííchchchch Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui ttttttttắắắắắắắắcccccccc        MarkownikovMarkownikovMarkownikovMarkownikovMarkownikovMarkownikovMarkownikovMarkownikov  ::::

δ+ δ−



�� TrTrưườờngng  hhợợpp  đđặặcc  bibiệệtt: : PhPhảảnn  ứứngng  vvớớii  HBrHBr  ccóó  mmặặtt  mmộộtt  peroxitperoxit  
( ROOR ), ( ROOR ), ssảảnn  phphẩẩmm  chchíínhnh  tutuâânn  theotheo qui  qui ttắắcc  KharashKharash: H : H ccộộngng  

vvààoo C  C mangmang  íítt  hidrohidro  hhơơnn::
HBr

CH2 CH CH3 Peroxit
CH2 CH2 CH3

Br
((ssảảnn  phphẩẩmm  chchíínhnh))

                LLLLLLLLưưưưưưưưuuuuuuuu        ýýýýýýýý : : : : : : : :  PeroxitPeroxit  chchỉỉ  ccóó  ảảnhnh  hhưưởởngng  vvớớii  HBrHBr, , khkhôôngng  ccóó  ttáácc  ddụụngng  
vvớớii  ccáácc  ttáácc  nhnhâânn  bbấấtt  đđốốii  xxứứngng  khkháácc  nhnhưư  HClHCl, HI, H, HI, H22SOSO44, H, H22OO

  
    CH    CH2 2 = CH = CH –– CH CH33  +    +  HClHCl                      CH                      CH 33  ––  CHClCHCl  –– CH CH33

peroxit

c- c- c- c- c- c- c- c- PhPhPhPhPhPhPhPhảảảảảảảảnnnnnnnn        ứứứứứứứứngngngngngngngng        ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng H H H H H H H H22222222SOSOSOSOSOSOSOSO44444444        vvvvvvvvàààààààà        hidrathidrathidrathidrathidrathidrathidrathidrat        hhhhhhhhóóóóóóóóaaaaaaaa (  (  (  (  (  (  (  ( ccccccccộộộộộộộộngngngngngngngng H H H H H H H H22222222O ) :O ) :O ) :O ) :O ) :O ) :O ) :O ) :

CH2CHR + H2SO4 CH3CHR

OSO3H

(1)

CH3CHR

OSO3H

+ H2O CH3CHR

OH

+ H2SO4 (2)

CH2CHR +
H2SO4

H2O CH3CHR

OH

Cộng (1) và (2) ta được phản ứng hidrat hóa anken: 

(3)3)3)3)

CH CH2R

BH2H

δ−

δ−

δ+

δ+

3- 3- 3- 3- PhPhPhPhảảảảnnnn    ứứứứngngngng    hidro-bohidro-bohidro-bohidro-bo    hhhhóóóóaaaa: : : : 
PPPPưưưư    ccccủủủủaaaa    ankenankenankenanken    vvvvớớớớiiii    boranboranboranboran BH BH BH BH3 3 3 3 . . . . Phản ứng xẩy ra theo cơ 
chế 4 trung tâm:

CH CH2R

BH2H

δ−δ+

δ+δ−

R CH2 CH2 BH2

ankyl boran

R CH2 CH2 BH2
CH CH2R2

R CH2 CH2)( 3B

R CH2 CH2)3B H2O2/OH-
R CH2 CH2OH( + H3BO3

triankyl boran

Ankyl boran còn 2 liên kết B – H nên có thể pư với 2 phân tử 
anken nữa: 

PhPhảảnn  ứứngng  đưđượợcc  viviếếtt  ttổổngng  ccộộngng  nhnhưư  sausau::

CH CH2R
1- BH3

2- H2O2/OH- R CH2 CH2OH

Để so sánh:

     R – CH = CH2                         R – CHOH – CH3 
H2O/H2S
O4



1. 1. PhPhảảnn  ứứngng  oxioxi  hhóóaa  vvớớii KMnO KMnO44 : :
a. a. VVớớii dung  dung ddịịchch KMnO KMnO44  loloããngng, , nhinhiệệtt  đđộộ  ththấấpp : :

CH CH2   +   2KMnO4   +   4H2O3R 3R CH

OH

CH2   +    2MnO2   +   2KOH

OH

+7 +4-1-2-1 0

b. b. VVớớii dung  dung ddịịchch KMnO KMnO44  đđặặcc, , nhinhiệệtt  đđộộ  caocao : :

CH2 CH CH C

CH3

CH3

COCO22 HOOC-COOHHOOC-COOH++ ++ O C

CH3

CH3

IV.2- IV.2- PhPhảảnn  ứứngng  oxioxi  hhóóaa : :

R CH CH2
KMnO4

R COOH   +   CO2   +   H2O

R CH C

R'

R"

KMnO4
R C

R'

R"
O+COOH

VVVVÍÍÍÍ D D D DỤỤỤỤ

2. 2. PhPhảảnn  ứứngng  OzonOzon  gigiảảii : :

GGồồmm 2  2 phphảảnn  ứứngng: (1)- : (1)- ôôxixi  hhóóaa  bbằằngng O O33  vvàà
                              (2)-                               (2)- ththủủyy  phphâânn  ccóó  mmặặtt  bbộộtt Zn Zn

C C
R2 R4

R1 R3 O3
CH2Cl2

C C
R1 R3

R2 R4
OO

O

OzonidOzonid

H2O,Zn
hoaëc H3O+ ++

R1
C

R2

O
R3

C
R4

O

(
1
)

C C
R1 R3

R2 R4
OO

O

(2
)

PhPhảảnn  ứứngng  ôôzonzon  gigiảảii  chocho  ssảảnn  phphẩẩmm  llàà  andehitandehit  hohoặặcc  xxêêtonton  ttùùyy  thuthuộộcc  
ccấấuu  ttạạoo  ankenanken::

R CH CH2

R CH C
R'

R"

1- O3

2- H2O/Zn

1- O3

2- H2O/Zn
R CH= O + HCH= O

R CH=O R' R"C+

O

=

C

H

H

CH CH C

CH3

CH3

OO OO OO OO+ +

1- O3
2- H2O/Zn

C

H

H

CH CH C

CH3

CH3

VVVVÍÍÍÍ D D D DỤỤỤỤ::::

VVVVÍÍÍÍ D D D DỤỤỤỤ 1: 1: 1: 1:
X                     CH 3 CO CH3 ( sản phẩm duy nhất ). CTCT X là:1- O3

2- 
H2O/Zn(CH3)2C = C(CH3)2:      2,3-dimetilbut-2-en

VVVVÍÍÍÍ D D D DỤỤỤỤ 2: 2: 2: 2:

Y                        CHO – (CH2)4 – CHO . Y là: 
1- 
O32- 
H2O/Zn

� Ứng dụng: Pứ ozon giải thường dùng để xác định cấu tạo anken:

R CH1- O3

2- H2O/Zn
X O O

R

R'
C+

CTCT X là:



7. 7. PhPhảảnn  ứứngng  ththếế H Hαα : :

CH3 CH CH2   +   Cl2 Cl CH2 CH CH2   +   HCl450oC


